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BÀI 20: ĐIỆN THẾ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó.
· Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế: ; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.
2. Năng lực
Năng lực chung:
· Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra cho các nhóm; tự điều chính thái độ, hành vi của bản thân, bình tĩnh và có cách cư xử đúng khi giao tiếp trong quá trình làm việc nhóm.
· Năng lực giao tiếp hợp tác: Chủ động trong giao tiếp khi làm việc nhóm; biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận, lập luận để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong bài học.
· Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quân đến điện thế, đề xuất giải pháp giải quyết.
Năng lực vật lý;
· Nêu được khái niệm điện thế và đơn vị điện thế.
· Vận dụng được mối liên hệ giữa điện thế và công dịch chuyển.
· Vận dụng được kiến thức để làm bài tập và giải thích được một số vấn đề trong thực tế.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
· SGK, SGV, Kế hoạch dạy học.
· Chuẩn bị tranh, ảnh, hình vẽ liên quan đến điện thế.
· Máy chiếu, máy tính (nếu có).
2. Đối với học sinh:
· Hình vẽ và đồ thị liên quan đến nội dung bài học và các dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
· Tìm hiểu về tế bào quang điện và ứng dụng.
· Tìm hiểu kiến thức về điện thế và xác định điện thế tại một điểm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Từ ví dụ về đường dây dẫn điện cao “thế”, trung “thế”, hạ “thế”, GV nêu câu hỏi để dẫn dắt HS vào vấn đề cần tìm hiểu của bài học.
b. Nội dung: GV hướng dẫn để HS nhớ lại kiến thức về thế năng điện, cho HS quan sát hình ảnh và thảo luận về lưới truyền tải điển trong thực tiễn cuộc sống và sản xuất.
c. Sản phẩm học tập: HS trả lời được những câu hỏi mà GV đưa ra để thảo luận về nội dung liên quan đến điện thế.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
· GV chiếu hình ảnh đường dây điện cao thế cho HS quan sát.
[image: Xây nhà cách điện cao thế bao nhiêu mét, khoảng cách an toàn điện]
(Đường dây điện cao thế)
· GV đặt câu hỏi yêu cầu HS thảo luận: Trong thực tế, chúng ta gặp những đường dây dẫn cao thế, trung thế, hạ thế. Từ “thế” ở đây được hiểu như thế nào? Có liên quan tới thế năng điện đã được học ở Bài 19 hay không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS quan sát chú ý lắng nghe và đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời 1-2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV tiếp nhận câu trả lời, dẫn dắt HS vào bài: Để trả lời câu hỏi này chúng ta vào bài học hôm nay: Bài 20: Điện thế. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu điện thế tại một điểm trong điện trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động này, GV hướng dấn để HS đưa ra khái niệm điện thế và đơn vị điện thế.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận các nội dung trong SGK, định hướng HS tìm hiểu về điện thế tại một diểm trong điện trường.
c. Sản phẩm học tập: HS rút ra được khái niệm điện thế, đơn vị điện thế.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nghiên cứ SGK và trả lời nội dung Hoạt động (SGK – tr79)
1. Để đặt một điện tích q vào điểm M trong điệm trường chúng ta cần cung cấp thế năng  cho điện tích q. Điều này tương ứng với việc thực hiện một công A dịch chuyển điện tích q từ vô cực về điểm M. Hãy vạn dụng công thức (19.3) và (19.4) để thu được công thức: .
2. Tỉ số  như trên được gọi là điện thế của điện trường tại điểm M.
a. Hãy dự đoán điện thế V đặc trưng cho đại lượng tại điểm M.
b. Xác định độ lớn điện tích q khi điện thế V có giá trịi bằng công A thực hiện để dịch chuyển điện tích q từ vô cực về điểm M.
· GV lưu ý:
· Điện thế có giá trị đại số, dấu của điện thế phụ thuộc vào dấu của công A và dấu của điện tích q.
· Cũng như chọn mốc thế năng, ngoài việc chọn mốc điện thế là điểm vô cùng thì trong điện trường đều giữa hai bản phẳng, người ta thường chọn mốc điện thế là bản nhiễm điện âm, còn mặt đất thường được chọn là mốc điện thế trong thực tiễn cuộc sống và kĩ thuật.
· GV tổng kết về nội dung điện thế tại một điểm trong điện trường.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS đọc thông tin SGK, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.
· GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV đánh giá nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.
	I. ĐIỆN THẾ TẠI MỘT ĐIỂM TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
· Trả lời hoạt động (SGK–tr79)
1. Công thức (19.3):  trong đó  là công lực điện dịch chuyển điện tích từ điểm M đến vô cùng  cũng chính bằng công A cần thực hiện để dịch chuyển điện tích q từ vô cùng về điểm M.
Công thức (19.4): , trong đó  thường kí hiệu đơn giản là V
·  => 
2. Tỉ số  đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng.
Khi q = 1C sẽ có điện thế V chính bằng công A cần thực hiện để dịch chuyển điện tích q từ vô cực về điểm M.

· Kết luận
· Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó: .


Hoạt động 2: Tìm hiểu mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế
a. Mục tiêu: GV cho HS thảo luận nội dung trong SGK để HS thực hiện các bài tập vận dụng mối liên hệ giữa điện thế và công dịch chuyển:  và mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, thảo luận và vận dụng công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế vào bài tập thực tế.
c. Sản phẩm học tập: HS thực hiện được các bài tập vận dụng mối liên hệ giữa điển thế và công dịch chuyển và bài tập vân dụng mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển gia nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nghiên cứu SGK và trả lời nội dung Hoạt động (SGK – tr80)
Hãy vận dụng công thức  để chứng tỏ rằng công thực hiện để dịch chuyển điện tích q từ điểm N đến điểm M bằng:

· GV yêu cầu HS tìm hiểu về tế bào quang điện chân không trong mục Câu hỏi (SGK–tr80) và trả lời nội dung phần này
Cho hiệu điện thế  đặt vào giữa hai cực của tế bào quang điện. Khi chiếu ánh sang phù hợp, catôt phát xạ electron vào vùng điện trường giữa hai cực. Hãy tính công của điện trường trong dịch chuyển của electron từ catôt tới anôt.
[image: ]
· GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nghiên cứu SGK tìm hiểu mối liên hệ giữa thế năng và điện thế.
· [bookmark: _GoBack]GV yêu cầu HS trả lời nội dung Câu hỏi (SGK – tr80).
Tính thế năng điển của một electron đặt tại điểm M có điện thế bằng 1000V. 
· GV chiếu hình ảnh chuyển động của điện tích thử dọc theo một đường sức (Hình 20.2) cho HS quan sát và định hướng HS vận dụng các công thức đã học để xây dựng mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế trong điện trường đều.
[image: ]
· GV yêu cầu HS thảo luận, thực hiện bài tập ví dụ, bài tập vận dụng về mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế trong mục Bài tập ví dụ và Câu hỏi (SGK – tr81,82).
Bài tập ví dụ (SGK – tr82)
Có hai bản phẳng kim loại song song cách nhau một khoảng d (Hình 20.3), được nối vào nguồn điện một chiều có hiệu điệnthees 36V. Chọn bản nhiễm điện âm làm mốc điện thế. 
[image: ]
a. Xác định mối liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường đều giữa hai bản phẳng.
b. Áp dụng kết quả câu a để tính điện thế tại M nằm chính giữa khe hở của hai bản phẳng.
Câu hỏi (SGK – tr82)
Vận dụng mối liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường để xác định điện thế tại một điểm cách mặt đất 5m ở nơi có điện trường của Trái Đất là 114V/m.
· GV kết luận về mối liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS đọc thông tin SGK, thảo luận câu trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.
· GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập. 
	II. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG
· Trả lời Hoạt động (SGK – tr80)
· Xét cung đường dịch chuyển từ vô cùng tới điểm M có đi qua điểm N, vận dụng công thức , ta có

· Từ đó, ta có: 

· Trả lời Câu hỏi (SGK – tr80)
Công của điện trường trong dịch chuyển của electron từ catot đến anot:

· Kết luận
· Điện thế là một đại lượng gắn với điện trường, còn thế năng điện là đại lượng gắn với điện tích đặt trong điện trường.
· Thế năng và điện thế liên hệ với nhau bởi công thức:

· Trả lời Câu hỏi (SGK – tr80)
Thế năng của một electron đặt tại điểm M là:

· Kết luận 
· Trong điện trường đều, độ lớn của cường độ điện trường bằng độ giảm của điện thế dọc theo một đơn vị độ dài đường sức.

· Cường độ điện trường tại một điểm M có độ lớn bằng thương của hiểu điện thế giữa hai điểm M và N trên một đoạn nhỏ đường sức chia cho độ dài đại số của đoạn đường sức đó.

·  Giải Bài tập ví dụ (SGK – tr81)
(Tham khảo lời giải trong SGK)
· Trả lời Câu hỏi (SGK – tr82)
Khi chọn mốc điện thế tại mặt đất bằng 0, áp dụng công thức  ta có  và  vì chiều dài của MN cùng chiều với chiều điện trường, từ đó ta tính được điện thế tại điểm M cách mặt đất 5m:




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời.
c. Sản phẩn học tập: HS đưa ra được các đáp án đúng.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng:
Câu 1: Đơn vị của điện thế là:
	A. Vôn (V)
	B. Jun (J)

	C. Vôn trên mét (V/m)
	D. Oát (W)



Câu 2: Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kì có cường độ điện trường  không phụ thuộc vào:
	A. Vị trí điểm M

	B. Cường độ điện trường 

	C. Điện tích q đặt tại điểm M

	D. Vị trí được họn làm mốc của điện thế



Câu 3: Biết điện thế tại điểm M trong điện trường đều Trái Đất là 120V.  Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất. Electron đạt tại điểm M có thế năng là:
	A. -192.
	B. -192.

	C. 192.
	D. 192.



Câu 4: Khi ta tích điện âm cho một viên bị sắt hình cầu, do các electron cùng mang điện tích âm nên chúng đẩy nhau và phân bố ở phía ngoài viên bi. Trong lõi viên bi hoàn toàn trung hòa về điện. Với viên bi sắt nhiễm điện âm như vậy thì:
	A. Phần lõi có điện thế cao hơn lớp ngoài

	B. Phần lớp ngoài có điện thế cao hơn phần lõi

	C. Điện thế của mọi điểm trong viên bi là như nhau

	D. Chưa đủ dữ điện để kết luận



Câu 5: Tại nơi có điện trường Trái Đất bằng 115V/m, người ta đặt hai bản phẳng song song với nhau và song song với mặt đất. Bản thứ nhất cách mặt đất 1m và được nối với mặt đất bằng một dây đồng. Bản thứ hai cách mặt đất 1,073m và được tích điện dương. Hiệu điện thế đo được giữa hai bản là 1,5V. Chọn mặt đất là mốc điện thế, điện thế bản nhiễm điện dương bằng:
	A. 1,5 V
	B. 8,39 V

	C. 0 V
	D. -8,39 V



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả học tập hoạt động và thảo luận
· HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:
	1. A
	2. C
	3. B
	4. C
	5. A


Bước 4: 
· GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập và chuyển sang nội dung vận dụng.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải một số bài tập vận dụng liên quan.
b. Nội dung: GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS suy nghĩ trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng kiến thức về điện thế để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV chiếu câu hỏi bài tập:
Câu 1: Trong điện trường của một điện tích Q cố định, công để dịch chuyển một điện tích q từ vô cùng về điểm M cách Q một khoảng r có giá trị bằng . M là một điểm cách Q một khoảng 1m và N là một điểm cách Q một khoảng 2m.
a. Hãy tính hiệu điện thế .
b. Áp dụng với . Tính công cần thực hiện để dịch chuyển một electron từ M đến N.
Câu 2: Một đám mây dông bị phân thành hai tầng, tầng trên mang điện dương cách xa tầng dưới mang điện âm. Đo bằng thực nghiệm, người ta thấy điện trường trong khoảng giữa hai tầng của đám mây dông đó gần đều, hướng từ trên xuống dưới với , khoảng cách giữa hai tầng là 0,7km, điện tích của tầng phía trên ước tính được bằng . Coi điện thế của tầng mây phía dưới là .
a. Hãy tính điện thế của tầng mây phía trên.
b. Ước tính thế năng điện của tầng mây phía trên.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:
Câu 1:
a. Hiệu điện thế : (V).
b. Công cần thực hiện để dịch chuyển một electron từ M đến N: 
 (J).
Câu 2: 
a. Vận dụng mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế , với M là điểm ở tầng mây dưới, N là điểm ở tầng mây trên,  được tính ngược chiều đường sức điện nên có giá trị âm, ta tính được điện thế của tầng mây phía trên:

b. Vận dụng mối liên hệ giữa thế năng điện và điện thế . Ta tính được thế năng điện của tầng mây phía trên:

Bước 4: 
· GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
· GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 20.
· Hoàn thành các bài tập trong Sách bài tập Vật Lý 11.
· Xem trước nội dung Bài 21. Tụ điện.
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